KHBD Đại số - Thống kê và xác suất 9 – Lại Thị Hường- Trường THCS Minh Đức - BĐ - HP 
Ngày soạn: 27/9/2025
Tuần 5 – Tiết 9,10: 
                       BÀI 3. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (2 tiết)
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
[bookmark: _Hlk178307067]- Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Về năng lực: 
[bookmark: _heading=h.30j0zll]- HS trình bày được các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- HS biết giải một số bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
3. Về phẩm chất: 
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm)
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
[bookmark: _heading=h.1fob9te]1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài học,máy tính ỏ túi,…
Trợ giảng : Máy chiếu, bảng điện tử,  điện thoại + nhóm zalo bộ môn 
Link sách số,phiếu học tập,..
2. Học sinh: SGK, SBT, tham gia nhóm Zalo bộ môn, vở nháp, vở tự học, máy tính bỏ túi,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Hoạt động 1: MỞ ĐẦU
1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: Kích thích tính ham học hỏi của học sinh.
b) Nội dung: HS trả lời nhanh các câu trắc nghiệm qua trò chơi “Ong non học việc”.
c) Sản phẩm: HS thực hiện đúng các câu hỏi và chia sẻ cách làm.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Đọc đề bài và giải bài tập ở phần khởi động.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một HS trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.
– Đặt vấn đề: 
Để tìm được các đại lượng chưa biết trong tình huống, trước hết chúng ta cần tìm hiểu về cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	1A, 2B, 3D, 4C








- HS đưa ra hướng làm cho bài toán mở đầu.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
Hoạt động 2: Giải bài toán bằng cách lập phương trình 
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết được các bước thực hiện khi giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
b) Nội dung: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, HĐ3 và Ví dụ 1 từ đó biết thực hiện giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
c) Sản phẩm: Lời giải cho các câu hỏi trong HĐ và Câu hỏi:
- HS trình bày các bước giải
- HS thực hiện xây dựng được hệ PT theo bài toán và giải hệ, kết luận.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: HS thực hiện các HĐ1, HĐ2, HĐ3 và Ví dụ 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi.
- Thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ.
- Rút ra các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình. 
- Trình bày lời giải các ví dụ minh họa định nghĩa, nhận xét, chú ý do GV yêu cầu.
Ví dụ 1 
– GV hướng dẫn HS lần lượt thực hiện theo ba Bước 1,2,3 nêu trong Khung kiến thức ở trên.
– HS thực hiện các bước cùng với hướng dẫn của GV
* Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

	HĐ 1:  
Vật có khối lượng 124 g nên ta có x + y = 124.
HĐ 2:  
[image: ]
HĐ 3: 
Từ HĐ1 và HĐ2 ta có hệ phương trình


Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 7, ta được: 


Trừ từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được


suy ra x = 89 (thỏa mãn điều kiện).
Thế x = 89 vào phương trình thứ nhất của hệ ban đầu, ta có
89 + y = 124, suy ra y = 35 (thỏa mãn điều kiện).
Vậy có 89 g đồng và 35 g kẽm.
Ví dụ 1
Gọi hai số cần tìm là x và y, trong đó x<y.
Số dư trong phép chia y cho x là 124 nên x>124.
Vậy điều kiện của ẩn x, y là
Tổng hai số bằng 1006 nên ta có PT: x + y =1006
Khi chia y cho x ta được thương là 2, dư 124 
nên ta có PT: y = 2x+124.
Do đó, ta có hệ PT 


Từ (2) thế y = 2x+124 vào (1), ta được 3x + 124 = 1006
Hay 3x = 882, suy ra x = 294 (TMĐK)
Từ đó ta được y = 2.294 +124 = 712 (TMĐK)
Vậy hai số cần tìm là 294 và 712.

* Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ PT:
· Bước 1: Lập hệ phương trình:
· Chọn ẩn số (thường là 2 ẩn)  và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn
· Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết
· Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng
· Bước 2: Giải hệ phương trình
· Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm tìm được của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn rồi kết luận.


Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu trong Luyện tập 1 và  Ví dụ 2. 
c) Sản phẩm: HS giải bài toán thông qua các bước và trình bày đầy đủ.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV cho HS hoạt động cá nhân Luyện tập 1 trong 8 phút, sau đó chọn 1 HS lên bảng trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một vài HS thực hiện một số ví dụ.
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.






	Luyện tập 1
Gọi x (km/h), y (km/h) lần lượt là vận tốc của xe khách và xe tải (x > 0, y > 0).
Vì rằng mỗi xe khách đi nhanh hơn xe tải 15 km 
nên ta có x – y = 15. (1)

Đổi 
Thời gian xe khá
h đi được là: 



Quãng đường xe khách đi được là: 

Quãng đường xe tải đi được là: 

Vì quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài 170 km nên ta có  
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình



Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 3, ta được:  
Từ phương trình thứ nhất ta có y = x – 15. Thế vào phương trình thứ hai, ta được 7(x – 15) + 2y = 510, tức là 9x – 30 = 510, suy ra x = 60 (TMĐK)
Từ đó y = 60 – 15 = 45 (TMĐK).
Vậy vận tốc của xe khách là 45 km/h và vận tốc của xe tải là 60 km/h.


	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
– GV cho HS hoạt động cá nhân trong 8 phút, sau đó chọn 1 HS lên bảng trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.

GV lưu ý cho HS là tuy hệ (I) không phải là hệ bậc nhất hai ẩn, nhưng nếu ta đặt (ẩn phụ)  thì ta lại được một hệ bậc nhất hai ẩn (II) đối với hai ẩn mới là u, v. Hệ này đơn giản hơn hệ (I) và HS đã biết cách giải.
* HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một vài HS thực hiện một số ví dụ.
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

	Ví dụ 2
 Gọi x là số ngày để đội I hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình;
y là số ngày để đội II hoàn thành công việc nếu làm riêng một mình.
Điều kiện: x >0, y>0


Mỗi ngày, đội I làm được	 (công việc), đội II làm được   (công việc)  
Mỗi ngày đội I làm nhiều gấp rưỡi đội II nên ta có PT:    (1)
Hai đội làm chung trong 24 ngày thì xong công việc nên mỗi ngày, hai đội làm chung thì được  (công việc). Ta có PT:    (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ PT (I)  

Nếu đặt  				   thì ta có hệ PT mới ẩn u, v là   (II)  
Giải hệ (II):Thế 



ta được 

Do đó, 

Do đó, ta có 
Vậy nếu làm một mình thì đội I làm xong đoạn đường đó trong 40 ngày, còn đội II làm xong trong 60 ngày.


	
* GV giao nhiệm vụ học tập: Luyện tập 2
– GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi trong 8 phút, sau đó chọn nhóm trình bày; các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý; GV chốt lại kết quả và lưu ý các sai lầm hay mắc phải.
* HS thực hiện nhiệm vụ: – HS trao đổi nhóm để hoàn thành yêu cầu của Luyện tập 2.
* Báo cáo, thảo luận
- Gọi một vài HS thực hiện một số ví dụ.
- HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định: GV nhận xét, bổ sung, chốt kiến thức.

	Luyện tập 2
Gọi x (phút), y (phút) lần lượt là thời gian vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy một mình để đầy bể (x > 0, y > 0).
Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được (bể); vòi thứ hai chảy được   (bể).
Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Sau 1 giờ 20 phút, vòi thứ nhất chảy được (bể).
Sau 1 giờ 20 phút, vòi thứ hai chảy được (bể).
Sau 1 giờ 20 phút, cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể nên ta có phương trình:
	+ 
Gọi x (phút), y (phút) lần lượt là thời gian vòi thứ nhất, vòi thứ hai chảy một mình để đầy bể (x > 0, y > 0).
Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được (bể); vòi thứ hai chảy được   (bể).
Đổi: 1 giờ 20 phút = 80 phút.
Sau 1 giờ 20 phút, vòi thứ nhất chảy được (bể).
Sau 1 giờ 20 phút, vòi thứ hai chảy được (bể).
Sau 1 giờ 20 phút, cả hai vòi cùng chảy thì đầy bể nên ta có phương trình:
	+  hay +  
Mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ 2 trong 12 phút thì chỉ được  bể nước nên ta có phương trình: +    hay +  

Do đó, ta có hệ PT   (I) 


Đặt 	thì ta có hệ PT mới ẩn u, v là   (II)  
Giải hệ II ta tìm được 


Vậy nếu chảy một mình, để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút, 
vòi thứ hai 240 phút.


Hoạt động 3: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
Củng cố kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
b) Nội dung: 
Giải các bài tập 1.17 SGK.
c) Sản phẩm: 
Lời giải các bài tập của HS 
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV VÀ HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Thực hiện: Bài 1.17.
- Hoạt động cặp đôi: thời gian 7 phút
- Hình thức: thảo luận
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận và trả lời
* Báo cáo, thảo luận: 7 phút
- GV chọn 1 cặp đôi trả lời
- Các cặp đôi khác nghe và nhận xét
* Kết luận, nhận định: 1 phút
- GV chính xác lại kết quả, chiếu bài làm hs và chiếu đáp án.
	Bài 1.17
- Gọi số thóc của hai đơn vị thu hoạch được trong năm ngoái lần lượt là x, y (tấn thóc) (x, y > 0).
- Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 3 600 tấn thóc nên ta có phương trình
 x + y = 3 600 (tấn thóc). (1)
- Năm nay đội thứ nhất làm vượt mức 15%  so với năm ngoái nên năm nay đội sẽ thu hoạch được
 115%x = 1,15x (tấn thóc).
- Đội thứ hai làm vượt mức 12%  so với năm ngoái nên năm nay đội sẽ thu hoạch được 112%y = 1,12y (tấn thóc).
- Nên năm nay hai đội thu hoạch được 4 095 tấn thóc, ta có
 phương trình 1,15x + 1,12y = 4095 (2) 

- Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: 
Từ phương trình thứ nhất ta có y = 3 600 – x. Thế vào phương trình thứ hai, ta được  1,15x + 1,12(3 600 – x) = 4 095, tức là 0,03x + 4 032 = 4 095.
Suy ra 0,03x = 63 hay x = 2 100 (thỏa mãn điều kiện).
Từ đó y = 3 600 – 2 100 = 2415 (thỏa mãn điều kiện).
Vậy năm nay đội thứ nhất thu hoạch được 2415 tấn thóc,
đội thứ hai thu hoạch được 1680 tấn thóc.


 HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ 
- Học thuộc và ghi nhớ: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Làm bài tập 1.15, 1.16, 1.18/ SGK/ trang 23
- Chuẩn bị bài “Ôn tập chương I”
----------------------------

 Năm học 2025 – 2026                                                              Trang: 1 
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